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Tiết 02, 03
Bài 2. Phần mềm máy tính
Môn: Tin học lớp: 7
Thời gian thực hiện: 02 tiết

I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: Sau bài học này em sẽ: 
· Nhận thức được vai trò của phần mềm trong hoạt động của máy tính.
· Phân chia phần mềm thành hai loại: hệ điều hành và phần mềm ứng dụng.
2. Về năng lực: 
2.1. Năng lực chung
· Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi về khái niệm hệ điều hành, phần mềm ứng dụng,..
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để đưa ra khái niệm hệ điều hành, phần mềm ứng dụng.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh phân biệt được sự khác nhau giữa hệ điều hành và phần mềm ứng dụng.
2.2. Năng lực Tin học
· Giải thích được sơ lược chức năng điều khiển và quản lí của hệ điều hành, qua đó phân biệt được hệ điều hành với phần mềm ứng dụng.
· Nêu được tên một số phần mềm ứng dụng đã sử dụng. Giải thích được phần mở rộng của tên tệp cho biết tệp thuộc loại gì, nêu được ví dụ minh hoạ.
3. Về phẩm chất: 
· Học sinh có ý thức trách nhiệm đối với việc sử dụng thiết bị học.
· Nhận ra được trong một tổ chức, các thành viên có vai trò, vị trí khác nhau để thực hiện mục tiêu chung. Từ đó tự giác, củng cố ý thức tổ chức kỉ luật.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
· Thiết bị dạy học: Máy chiếu, máy tính giáo viên, phiếu học tập
· Học liệu: Sách giáo khoa Tin học 7
III. Tiến trình dạy học
1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: 
- Nếu không có chương trình máy tính (phần mềm), thành phần thiết bị chỉ là khối vật chất không phản hồi.
- Xác định hai loại phần mềm để tìm hiểu trong hai mục của bài học: hệ điều hành và phần mềm ứng dụng.
- Học sinh phân biệt được hoạt động có tính chất điều hành và những hoạt động khác. Qua đó có thể liên hệ với đặc điểm của hệ điều hành.
b) Nội dung: Học sinh đọc đoạn văn bản trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi:
[image: ]
c) Sản phẩm: Đáp án: b, d, f.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động thảo luận trước lớp.
-  GV chia nhóm HS và phát phiếu học tập.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS phân công nhóm trưởng, người báo cáo.
- HS thảo luận và viết câu trả lời theo nhóm.
Bước 3: Báo cáo và thảo luận
- HS trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận và nhận định
- GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
a. Hệ điều hành
[bookmark: _GoBack]Hoạt động 1. Hệ điều hành
a) Mục tiêu: Học sinh phân biệt được hệ điều hành với các phần mềm khác. Chỉ ra được các chức năng cơ bản của hệ điều hành.
b) Nội dung: Nêu vai trò, chức năng của hệ điều hành.
c) Sản phẩm: Kết quả điền phiếu của các nhóm.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giới thiệu vai trò hệ điều hành thông qua dự án sổ lưu niệm. Từ đó yêu cầu HS hoạt động cá nhân tìm hiểu nội dung SGK trình bày chức năng cơ bản của hệ điều hành
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS hoạt động cá nhân tìm hiểu nội dung trong SGK trình bày chức năng cơ bản của hệ điều hành 
- HS hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi củng cố trang 11/SGK
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Bước 3: Báo cáo và thảo luận
- GV tổ chức cho HS trình bày kết quả, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận và nhận định
- GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
Ghi nhớ:
	· Hệ điều hành là phần mềm hệ thống quản lí và điều khiển hoạt động chung của máy tính, quản lí dữ liệu, cung cấp cho con người moi trường tương tác với máy tính và chạy các phần mềm ứng dụng.
· Có những hệ điều hành dành cho máy tính như Windows, Mac OS, Linux,… và những hệ điều hành cho điện thoại thông minh và máy tính bảng như IOS, Android,…


b. Phần mềm ứng dụng
Hoạt động 2. Loại tệp và phần mở rộng
a) Mục tiêu: HS phân loại được một số tệp dữ liệu theo phần mở rộng của chúng.
b) Nội dung: Phiếu học tập số 1
c) Sản phẩm: Kết quả điền phiếu của các nhóm.
Đáp án: 1 – f; 2 – c; 3 – a; 4 – b; 5 – e; 6 – d. 
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động thảo luận trước lớp. 
- GV chia nhóm và phát phiếu học tập số 1
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS thảo luận nhóm vận dụng kĩ thuật động não hoàn thành phiếu học tập số 1
- HS hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi củng cố trang 12/SGK
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- HS đọc đoạn văn bản và bảng 2.1 (SGK – Trang 12) từ đó phân biệt vai trò khác nhau của hệ điều hành và phần mềm ứng dụng với sự vận hành của máy tính
Bước 3: Báo cáo và thảo luận
- GV tổ chức cho các nhóm trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận và nhận định
- GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
	- Phần mềm ứng dụng là các chương trình máy tính cho phép người sử dụng thực hiện những công việc cụ thể và thường xử lí những loại dữ liệu cụ thể.
- Loại tệp được nhận biết nhờ phần mở rộng, gồm những kí tự sau dấu chấm cuối cùng trong tên tệp. Loại tệp cũng cho biết phần mềm ứng dụng nào có thể được dùng với nó.


3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh sử dụng các kiến thức đã học về hệ điều hành và phần mềm ứng dụng để trả lời câu hỏi
b) Nội dung: 
[image: ]
c) Sản phẩm: Đáp án
Câu 1: Hệ điều hành có 3 chức năng cơ bản:
- Quản lí và điều khiển hoạt động chung của máy tính.
- Quản lí dữ liệu.
- Cung cấp cho con người môi trường tương tác với máy tính và chạy các phần mềm ứng dụng.	
Câu 2: C
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- HS hoạt động nhóm đôi để thảo luận, trao đổi bài tập 1, 2 sgk tr 12.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận hoàn thành bài tập 1, 2 sgk tr 12.
Bước 3: Báo cáo và thảo luận
- GV quan sát, hỗ trợ, hướng dẫn HS khi cần thiết.
- HS báo cáo kết quả luyện tập, GV tổ chức đánh giá. 
Bước 4: Kết luận và nhận định
- GV nhận xét, đánh giá 
4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Học sinh sử dụng các kiến thức đã học về hệ điều hành và phần mềm ứng dụng để trả lời câu hỏi
b) Nội dung: Khi tải Scratch để cài đặt lên máy tính, tại sao cần chọn phiên bản phù hợp với hệ điều hành trên máy tính của em?
c) Sản phẩm: Đáp án: Khi cài đặt phần mềm ứng dụng lên máy tính, cần phải chọn phiên bản phù hợp với hệ điều hành. Nếu lựa chọn không đúng, phần mềm cài đặt sẽ không chạy được vì nó phụ thuộc vào hệ điều hành.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giao bài tập trong phiếu học tập số 2 cho HS thực hiện ngoài giờ học trên lớp. HS gửi sản phẩm qua hòm thư hoặc không gian lưu trữ trên mạng được GV qui định.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện bài tập ngoài giờ lên lớp và gửi sản phẩm qua hòm thư hoặc không gian lưu trữ trên mạng được GV qui định
Bước 3: Báo cáo và thảo luận
- GV tổ chức chia sẻ và đánh giá kết quả làm bài của HS ở thời điểm phù hợp của những tiết học tiếp theo.
Bước 4: Kết luận và nhận định
- GV nhận xét, đánh giá 
* Hướng dẫn tự học tại nhà  
- Xem lại các bài tập đã làm trong tiết học.
- Ghi nhớ các khái niệm trong bài học.
- Làm Bài tập SGK, SBT
- Chuẩn bị bài mới: đọc trước nội dung bài 3 Quản lí dữ liệu trong máy tính
IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ
	Hình thức đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi Chú

	- Thu hút được sự tham gia tích cực của người học
- Tạo cơ hội thực hành cho người học
	- Hấp dẫn, sinh động
- Thu hút được sự tham gia tích cực của người học
- Phù hợp với mục tiêu, nội dung
	- Báo cáo thực hiện công việc.
- Phiếu học tập
- Hệ thống câu hỏi và bài tập
	


V. RÚT KINH NGHIỆM
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Phiếu học tập số 1
	Em hãy ghép mỗi loại tệp ở cột bên trái với một phần mở rộng tệp phù hợp ở cột bên phải:
	Loại tệp
	Phần mở rộng

	1) Tài liệu word
	a) jpg, png, bmp

	2) Chương trình Scratch
	b) exe, com, bat, msi

	3) Hình ảnh
	c) sb, sb2, sb3 

	4) Ứng dụng
	d) ppt, pptx

	5) Trang web
	e) htm, html

	6) Bài trình bày Power point
	f) doc, docx







	Phiếu học tập số 2
Khi tải Scratch để cài đặt lên máy tính, tại sao cần chọn phiên bản phù hợp với hệ điều hành trên máy tính của em?
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@1. Phan mém nao sau day khdng phai la mét hé didu hanh?

A. Windows 7. B. Windows 10.

C. Windows Explorer. D. Windows Phone.
2. Chirc nang nao sau day khéng phai clia hé diéu hanh?
A.Quan C tép di liéu trén dia.

B. Tao va chinh stra ndi dung mét tép hinh anh.
C. Diéu khién cac thiét bi vao —ra.
D. Quan li giao dién gilra ngudi str dung va may tinh.
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1. Em hdy chi ra nhiing phan mém rng dung trong cac phuong an sau:!:
A. Linux. B. Gmail. C. UnikeyNT.
D. Windows 8. E. Zalo.

F. Windows Media Player.
2. Em hay chi ra cac loai t&p c6 thé st¢ dung dwoc véi Windows Media Player.
A. .mp3. B. .jpg. C. .avi. D. .mp4. E. .txt.




image4.png
1. Em hay néu cac chirc nang clia hé diéu hanh.

2. Phat biéu nao sau day la sai?

A. Nguoi stv dung xt Ii nhitng yéu cau cu thé bing phan mém (rng dung.
B. D& phan mém (rng dung chay duoc trén may tinh phai cé hé diéu hanh.
C. D& may tinh hoat déng duoc phai cé phan mém ng dung.

D. D& may tinh hoat déng duoc phai cé hé diéu hanh.
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Trong du 4n S8 luu niém, ban An déng vai trd truéng nhém. Em hay chon ba céng viéc
thé hién chiic nédng diéu hanh nhém clia ban An trong nhifng céng viéc sau day:

a) M6 ta néi dung s8 luu niém bang phan mém so dé tu duy.
b) Quan Ii cdng viéc ctia c& nhom, theo doi thdi gian thuc hién.

) Pinh dang va sép xép cac doan van ban trong s Iuu niém.

d) Phan céng nhiém vu va két ni cac hoat déng clia cac thanh vién.
€) Thiét ké bai gidi thiéu san phdm bing phdn mém trinh chiéu.

f) Thay mit ca nhém, trao di théng tin vi cé gido va cac nhém khac.





